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UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	Thái Nguyên, ngày         tháng 6 năm 2026


DỰ THẢO


BẢN THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
Quy định áp dụng các nội dung tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại, Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành 

	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng (Điều 1)
Luật Ban hành VBQPPL số 64/2025/QH15, Điều 8: Quyết định của UBND tỉnh phải xác định rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
Nghị định 78/2025/NĐ-CP, Điều 5: phạm vi điều chỉnh của VBQPPL phải xác định rõ loại quan hệ xã hội được điều chỉnh; đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự tác động trực tiếp.
Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, Điều 3, khoản 3: quy định trách nhiệm của UBND tỉnh và các sở, ngành trong tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quyết định này quy định:
a) Cụ thể việc áp dụng các nội dung tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Phụ lục I);
b) Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030 (Phụ lục II); 
c) Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030 (Phụ lục III);
2. Quyết định này áp dụng đối với các sở, ngành của tỉnh; Uỷ ban nhân dân các xã; các thôn, xóm, bản (gọi chung là thôn); các cơ quan tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này
	Quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng là yêu cầu bắt buộc theo Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, Cụ thể:
- Phạm vi điều chỉnh: xác định rõ Bộ tiêu chí là căn cứ pháp lý thống nhất để đánh giá, thẩm định và xét công nhận, thu hồi xã đạt chuẩn NTM, NTM hiện đại, thôn nông thôn mới; bảo đảm tính đồng bộ trong thực thi trên toàn địa bàn tỉnh.
- Đối tượng áp dụng: bao gồm đầy đủ các sở, ngành của tỉnh, UBND các xã (chủ thể trực tiếp thực hiện) và các tổ chức, cá nhân liên quan; phù hợp với mô hình CQĐP 02 cấp (tỉnh - xã).
Việc ban hành Quyết định Quy định áp dụng các nội dung tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại, Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất phát từ yêu cầu:
- Phân cấp theo Quyết định 51: UBND tỉnh có trách nhiệm cụ thể hóa tiêu chí phù hợp thực tế địa phương, không thấp hơn mức chuẩn quốc gia; bảo đảm đồng bộ với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.
- Phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp (tỉnh - xã): quy mô xã sau sắp xếp lớn hơn, cần điều chỉnh tiêu chí cho phù hợp.
- Quy định áp dụng các nội dung tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 (Phụ lục I): Căn cứ hướng dẫn của các bộ, cơ quan trung ương liên quan đối với các nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2026-2030, cụ thể hóa việc áp dụng các nội dung tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương; bảo đảm mức yêu cầu không thấp hơn mức chuẩn và hướng dẫn của các bộ, cơ quan trung ương.
(1) Tiêu chí Quy hoạch: 
Các yêu cầu đối với từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 1.1. Có quy hoạch chung xã hoặc quy hoạch đô thị được phê duyệt, được công bố công khai đúng thời hạn và ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch; 1.2. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết điểm dân cư mới; 1.3. Có quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt hoặc được tích hợp trong quy hoạch chung xã do Sở Xây dựng đề xuất (Văn bản số 3976/SXD-QLKCHTGT ngày 20/5/2026).
(2) Tiêu chí Hạ tầng kinh tế - xã hội:
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 2.1. Hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đảm bảo kết nối và được bảo trì hằng năm; tỷ lệ đường xã đạt chuẩn theo quy hoạch đạt 100%, tỷ lệ km đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến đường đạt ≥50%; đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa do Sở Xây dựng đề xuất (Văn bản số 3976/SXD-QLKCHTGT ngày 20/5/2026). 
+ Các yêu cầu đối với từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 2.2. Các công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hàng năm, đảm bảo diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động; 2.3. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ do Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đề xuất (văn bản số 345/CCTLPCTT-TLPCTT ngày 19/3/2026).
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 2.4. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định; 2.5. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn do Sở Công Thương đề xuất (Văn bản số 3204/SCT-CNTH ngày 20/5/2026).
+ Các yêu cầu đối với từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 2.6. Có hạ tầng viễn thông đảm bảo phủ sóng, internet đến 100% khu dân cư nông thôn, vùng sản xuất do Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất (Văn bản số 1383/SKHCN-BCVT ngày 03/6/2026).
(3) Tiêu chí Phát triển kinh tế nông thôn
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với nội dung tiêu chí: 3.1. Tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người; 3.6. Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả; 3.9. Có hoạt động phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn gắn với tạo việc làm, thu nhập cho người lao động địa phương do Sở Tài chính đề xuất (Văn bản số 6850/STC-KTXH ngày 22/5/2026).
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với nội dung tiêu chí: 3.2. Vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực của xã; 3.3. Có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình kinh tế xanh hoặc mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả; 3.4. Có kế hoạch và thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP gắn với đặc trưng, thế mạnh của địa phương; 3.5. Các mô hình du lịch nông thôn (nếu có) trong quy hoạch chung xã được đầu tư hạ tầng đồng bộ kết nối và hoạt động hiệu quả gắn với đặc trưng của địa phương; 3.7. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả do các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đề xuất.
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 3.8. Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi theo quy định do Hội Nông dân tỉnh đề xuất (số 189-CV/HNDT ngày 22/4/2026).
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 3.10. Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề do các Sở Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường đề xuất (Văn bản số 6850/STC-KTXH ngày 22/5/2026 của Sở Tài chính; Văn bản số 3204/SCT-CNTH ngày 20/5/2026 của Sở Công Thương).
(4) Tiêu chí Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 4.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ do Sở Nội vụ đề xuất (văn bản số 4084/SNV-VP ngày 20/5/2026).
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 4.2. Tỷ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất (văn bản số 2545/SGDĐT-KHTC ngày 19/5/2026).
(5) Tiêu chí Văn hóa, Giáo dục, Y tế
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 5.1. Xã đạt tiêu chí về phát triển văn hóa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất (văn bản số 2373/SVHTTDL-QLVH ngày 20/5/2026).
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 5.2. Xã đạt tiêu chí về phát triển giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất (văn bản số 2545/SGDDT-KHTC ngày 19/5/2026).
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 5.3. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 5.4. Trạm y tế xã do Sở Y tế đề xuất (văn bản số 4100/SYT-KHTC ngày 29/5/2026).
(6) Tiêu chí Giảm nghèo và An sinh xã hội
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 6.1. Tỷ lệ nghèo đa chiều; 6.3. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn do các Chi cục: Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Thủy lợi và Phòng chống thiên tai đề xuất (văn bản số 345/CCTLPCTT-TLPCTT ngày 19/3/2026).
+ Các yêu theo từng nhóm xã đối với nội dung tiêu chí: 6.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố do Sở Xây dựng đề xuất (văn bản số 3976/SXD-QLKCHTGT ngày 20/5/2026).
+ Các yêu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 6.4. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch, 3 an” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề xuất (văn bản số 292/BTV-HPN ngày 28/5/2026).
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 6.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới do Sở Nội vụ đề xuất (văn bản số 4084/SNV-VP ngày 20/5/2026).
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 6.6. Có hoạt động phòng, chống xâm hại trẻ em; chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có) do Sở Y tế đề xuất (văn bản số 4100/SYT-KHTC ngày 29/5/2026).
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 6.7. Đảm bảo an toàn thực phẩm do Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đề xuất (văn bản số 118/CCQLCL-QLCLCBTMNS ngày 19/3/2026).
(7) Tiêu chí Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 7.1. Điểm bưu chính phục vụ công cộng và chính quyền số tại địa bàn; 7.4. Có mô hình thôn thông minh do Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất (văn bản số 1838/SKHCN-BCVT ngày 03/6/2026).
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 7.2. Tỷ lệ số hóa dữ liệu về nông nghiệp và môi trường do Trung tâm Khuyến nông và Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đề xuất (văn bản số 265/TTKNMT-KN ngày 19/3/2026).
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 7.3. Triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử do Sở Công Thương đề xuất (văn bản số 3204/SCT-CNTH ngày 20/5/2026).
(8) Tiêu chí Môi trường và cảnh quan nông thôn
Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 8.1. Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; 8.2. Xử lý, tái chế chất thải chăn nuôi, chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp; 8.3. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề theo quy hoạch và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 8.5. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn do các Chi cục: Bảo vệ môi trường, Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đề xuất. 
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 8.4. Phương án về thoát nước, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư nông thôn do Sở Xây dựng đề xuất (văn bản số 3976/SXD-QLKCHTGT ngày 20/5/2026).
(9) Tiêu chí Xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 9.1. Xếp loại Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội do Sở Nội vụ đề xuất (văn bản số 5088/SNV-VP ngày 16/6/2026).
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 9.2. Hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công và tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình do Văn phòng UBND tỉnh đề xuất (văn bản số 227/VP-TTPVHCC ngày 10/02/2026).
(10) Tiêu chí Tiếp cận pháp luật và An ninh quốc phòng
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 10.1. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Sở Tư pháp đề xuất (văn bản số 229/STP-PB&TDTHPL ngày 28/01/2016).
+ Các yêu cầu theotừng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 10.2. An ninh, trật tự; 10.3. Có hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã do Công an tỉnh đề xuất (văn bản số 4463/CAT-PV01(Đ7) ngày 19/5/2026).
+ Các yêu cầu theo từng nhóm xã đối với các nội dung tiêu chí: 10.4. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất (văn bản số 1771/BCH-CT ngày 20/5/2026).
- Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại: xây dựng theo khung thí điểm của Trung ương (Quyết định 51), được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; bảo đảm 3 điều kiện (đạt chuẩn NTM nhóm 1; thu nhập cao hơn 10%; đạt 6 tiêu chí NTM hiện đại):
(1) Tiêu chí Hạ tầng số - năng lượng xanh:
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 1.1. Tỷ lệ dân số phủ sóng di động 5G; 1.2. Tỷ lệ thôn có hạ tầng Internet băng rộng cố định; 1.3. Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng; 1.4. Tỷ lệ nhà văn hoá, điểm sinh hoạt cộng đồng có kết nối Internet băng rộng cố định do Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất (văn bản số 1838/SKHCN-BCVT ngày 03/6/2026).
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 1.5. Hàng năm xã có từ 10% cơ quan công sở, hộ gia đình trở lên lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ do Sở Công Thương đề xuất (văn bản số 3204/SCT-CNTH ngày 20/5/2026).
(2) Tiêu chí Nông nghiệp thông minh; phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 2.1. Có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình kinh tế xanh hoặc mô hình kinh tế tuần hoàn hoạt động hiệu quả do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất.
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 2.2. Có mô hình Trạm Y tế ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý, điều hành, khám và chữa bệnh 2.3. Tỷ lệ đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp, chăm sóc, hỗ trợ kịp thời theo quy định do Sở Y tế đề xuất (văn bản số 4100/SYT-KHTC ngày 29/5/2026).
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 2.4. 100% trường học công lập trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia, trong đó ít nhất 50% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 100% trường học áp dụng quản lý, giảng dạy và học tập trên nền tảng số theo quy định do Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất (văn bản số 2545/SGDĐT-KHTC ngày 19/5/2026).
(3) Tiêu chí Bảo đảm an sinh xã hội - nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 3.1. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động khu vực nông thôn; 3.2. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 3.3. Có kế hoạch và mô hình triển khai bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (được cấp có thẩm quyền xác nhận); 3.4. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ do Sở Nội vụ đề xuất (văn bản số 4048/SNV-VP ngày 20/5/2026).
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 3.5. Tỷ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông đạt trên 70% do Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất (văn bản số 2545/SGDĐT-KHTC ngày 19/5/2026).
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 3.6. Tỷ lệ nghèo đa chiều (trừ đối tượng bảo trợ xã hội) do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất.
(4) Tiêu chí Môi trường sống an toàn, lành mạnh giàu bản sắc văn hóa truyền thống
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 4.1. Đưa giáo dục đạo đức lối sống, hệ giá trị gia đình thời kỳ mới vào hương ước, quy ước cộng đồng khu dân cư; 4.2. 100% người dân trên địa bàn được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương; 4.3. Có làng/bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng theo tiêu chuẩn Asean (nếu có) trong quy hoạch chung xã; 4.4. Tỷ lệ thôn được công nhận thôn văn hóa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất (văn bản số 2373/SVHTTDL-QLVH ngày 20/5/2026).
(5) Tiêu chí Cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 5.1. Tỷ lệ các tuyến đường khu dân cư tập trung; tuyến đường kết nối ra công viên, rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao có hệ thống điện chiếu sáng (văn bản góp ý của Sở Xây dựng số 5168/SXD-QLKCHTGT ngày 17/6/2026).
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 5.2. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom và xử lý theo quy định; 5.3. Cảnh quan không gian xanh: Ít nhất 70% số km đường xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn (ở nơi có điều kiện) được trồng cây xanh bóng mát, cây cảnh, hoa hoặc thảm cỏ; các khu vực công cộng trồng cây xanh (chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở tối thiểu đạt 2 m2/người); 5.4. Cảnh quan không gian sạch: Đường trục thôn, liên thôn được trang bị thùng đựng rác hoặc bố trí điểm tập kết rác hợp lý; kênh, mương (nếu có) được vệ sinh, nạo vét, khơi thông dòng chảy, phát quang, kè bờ; không có hiện tượng tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung và rác thải dưới kênh, mương thoát nước; 5.5. Cảnh quan không gian đẹp: Đường trục thôn, liên thôn được trồng hoa hoặc cây cảnh; hộ gia đình thực hiện chỉnh trang nhà ở, cải tạo vườn tạp, không để chất thải rắn, nước thải ứ đọng trong khuôn viên hộ gia đình; 5.6. An toàn: Hệ thống thoát nước được xây dựng đảm bảo an toàn cho người dân theo quy định; khu vực, công trình công cộng có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, cần được cảnh báo và thực hiện các biện pháp quản lý; có kế hoạch và thực hiện kế hoạch vệ sinh môi trường thường xuyên, định kỳ do Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đề xuất (văn bản số 373/CCBVMT-CM ngày 23/3/2026).
(6) Tiêu chí An ninh trật tự
Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 6.1. An ninh, trật tự được đảm bảo; 6.2. Lực lượng công an xã được xây dựng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại do Công an tỉnh đề xuất (văn bản số 4463/CAT-PV01(Đ7) ngày 19/5/2026).
- Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới: bảo đảm đồng bộ với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030:
(1) Tiêu chí Quy hoạch: 
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: Có sơ đồ chỉ dẫn cơ sở hạ tầng, khu dân cư thôn do Sở Xây dựng đề xuất (văn bản số 3976/SXD-QLKCHTGT ngày 20/5/2026).
(2) Tiêu chí Hạ tầng kinh tế - xã hội
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 2.1. Tỷ lệ đường thôn, ngõ được cứng hóa (bê tông hóa hoặc nhựa hóa); 2.2. Tỷ lệ đường thôn có tổ tự quản của thôn hoạt động hiệu quả và tổ chức quản lý, bảo trì theo quy định; 2.3. Tỷ lệ km đường thôn, ngõ được trồng cây xanh/hoa dọc tuyến đường do Sở Xây dựng đề xuất (văn bản số 3976/SXD-QLKCHTGT ngày 20/5/2026; văn bản số 5168/SXD-QLKCHTGT ngày 17/6/2026).
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 2.4. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất đồng bộ với tiêu chí xã nông thôn mới.
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 2.5. Có hạ tầng viễn thông đảm bảo phủ sóng, internet đến 100% dân số trên địa bàn thôn do Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất (văn bản số 2065/KHCN-BCVT ngày 16/6/2026).
(3) Tiêu chí Văn hóa
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 3.1. Nhà văn hoá - Khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; được lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời và thiết bị vui chơi, giải trí cho trẻ em; đáp ứng nhu cầu hoạt động theo quy định; 3.2. Có mô hình thư viện cộng đồng hoặc thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng hoặc không gian đọc, phòng đọc cơ sở đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định số 93/2020/NĐ-CP (trong đó: Có ít nhất 300 bản sách; có diện tích, hạ tầng bảo đảm việc bảo quản tài nguyên thông tin và phục vụ người sử dụng; không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan; bảo đảm trang thiết bị an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy; có người quản lý; có nội quy phù hợp...); 3.3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu người dân địa phương, thu hút trên 45% người dân tham gia sinh hoạt. Có ít nhất 01 đội hoặc câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả; 3.4. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất (văn bản góp ý số 3001/SVHTTDL-QLVH ngày 12/6/2026).
(4) Tiêu chí Y tế
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 4.1. Tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; 4.2. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế theo kế hoạch hàng năm do UBND xã giao, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân (văn bản góp ý của Sở Y tế số 4727/SYT-KHTC ngày 18/6/2026).
(5) Tiêu chí Giáo dục; Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 5.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; 5.2. Tỷ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông; 5.3. Tỷ lệ người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông và tương đương; 5.4. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT và các trình độ khác (Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất đồng bộ với tiêu chí của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo).
(6) Tiêu chí Nhà ở dân cư
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 6.1. Không có nhà tạm, nhà dột nát do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất tren cơ sở kế thừa bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 6.2. Tỷ lệ hộ dân có nhà ở kiên cố do Sở Xây dựng đề xuất (văn bản số 3976/SXD-QLKCHTGT ngày 20/5/2026).
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 6.3. Hàng rào, cổng ngõ được xây dựng, chỉnh trang hài hòa với cảnh quan của làng quê; 6.4. Tỷ lệ hộ đã thực hiện chỉnh trang vườn nhà (vườn được canh tác các loại cây trồng thích hợp, hiệu quả kinh tế, có thu nhập; có ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất) do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất trên cơ sở kế thừa bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
(7) Tiêu chí Môi trường
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 7.1. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom và xử lý theo quy định; 7.2. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; 7.3. Ở khu dân cư tập trung và cơ sở sản xuất - kinh doanh có hệ thống xử lý tự thấm hoặc mương thoát nước thải đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường, chất thải rắn và nước thải được thu gom, xử lý theo quy định do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất trên cơ sở kế thừa bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
(8) Tiêu chí Chất lượng môi trường sống và an sinh xã hội
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 8.1. Tỷ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; 8.3. Cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; 8.4. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được tập huấn về an toàn thực phẩm hàng năm; 8.5. Tỷ lệ nghèo đa chiều (Không bao gồm hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội) do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất trên cơ sở kế thừa bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 8.2. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch, 3 an” (văn bản góp ý của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh số 292/BTV-HPN ngày 28/5/2026).
(9) Tiêu chí Hệ thống chính trị và an ninh trật tự:
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 9.1. Chi bộ thôn được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; 9.2. Các tổ chức chính trị - xã hội của thôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc đạt mức tương đương trở lên theo quy định, hướng dẫn của tổ chức cấp trên trực tiếp (văn bản góp ý của Sở Nội vụ số 5088/SNV-VP ngày 16/6/2026).
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 9.3. Thôn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; 9.4. Tổ bảo vệ ANTT được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ"; 9.5. Có ít nhất 05 mắt camera AI kết nối với hệ thống camera AI của xã do Công an tỉnh đề xuất (văn bản số 4463/CAT-PV05(Đ7) ngày 19/5/2026).
(10) Tiêu chí Sản xuất, kinh doanh
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 10.1. 100% hộ dân sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thôn ký cam kết và thực hiện đúng cam kết về sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp theo quy định; không sử dụng chất cấm trong sản xuất, kinh doanh do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất trên cơ sở kế thừa bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
+ Nội dung tiêu chí, yêu cầu tiêu chí: 10.2. Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi theo quy định (văn bản góp ý của Hội Nông dân tỉnh số 189-CV/HNDT ngày 22/4/2026.

	II. Tổ chức thực hiện (Điều 2)
Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ: khoản 3 Điều 3:
"a) Căn cứ hướng dẫn của các bộ, cơ quan trung ương liên quan đối với các nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2026-2030, cụ thể hóa việc áp dụng các nội dung tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương; bảo đảm mức yêu cầu không thấp hơn mức chuẩn và hướng dẫn của các bộ, cơ quan trung ương.
c) Căn cứ điều kiện thực tế, đặc thù của địa phương, chủ động ban hành tiêu chí xã NTM hiện đại và chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến khích thí điểm xây dựng xã NTM hiện đại ở nơi có điều kiện.
đ) Trường hợp cần thiết, căn cứ điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, ban hành tiêu chí thôn, làng, bản, ấp, buôn, bom, phum, sóc (gọi chung là thôn) nông thôn mới, bảo đảm đồng bộ với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng thôn nông thôn mới trên địa bàn.
e) Chủ trì, phối hợp với UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH cùng cấp hàng năm tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây dựng NTM... Định kỳ 6 tháng và hằng năm cập nhật, công khai báo cáo kết quả...".

	
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, ban hành hướng dẫn thực hiện, phương pháp đánh giá, hồ sơ minh chứng đối với các nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030; Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030 trong thời gian 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh có liên quan đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện.
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương xây dựng quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
c) Chủ trì hướng dẫn các địa phương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại hằng năm.
d) Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương nghiên cứu, rà soát, tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế.
3. Ủy ban nhân dân các xã
a) Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030, Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030 đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
b) Tổ chức rà soát, đánh giá, công bố kết quả đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại của xã hằng năm theo hướng dẫn của các sở, ngành phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí; báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường).
c) Chỉ đạo các thôn tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030.
d) Tổ chức thẩm định, xét, công nhận và công bố “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2026-2030 theo điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ do UBND tỉnh quy định.
	
Quy định tổ chức thực hiện bảo đảm tinh thần phân quyền, phân cấp:
- Các sở, ngành chuyên môn: ban hành hướng dẫn chi tiết trong 15 ngày, bảo đảm thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực, tạo sự thống nhất trong áp dụng tiêu chí trên toàn tỉnh.
- Sở Nông nghiệp và Môi trường: với vai trò cơ quan đầu mối, chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo định kỳ và chủ trì điều chỉnh bộ tiêu chí khi cần thiết - bảo đảm tính linh hoạt, thích ứng.
- UBND xã: là chủ thể chính thực hiện, được trao quyền chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, tự báo cáo và công khai kết quả - phát huy trách nhiệm và sự tham gia của cộng đồng, người dân.
- Chu kỳ báo cáo 6 tháng/năm: phù hợp với quy định của Quyết định 51/2025/QĐ-TTg, bảo đảm theo dõi, giám sát liên tục kết quả xây dựng NTM

	III. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành (Điều 3)
Luật Ban hành VBQPPL số 64/2025/QH15, Điều 151: quyết định của UBND có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, trừ trường hợp quyết định đó quy định ngày có hiệu lực khác.
Luật Ban hành VBQPPL số 64/2025/QH15, Điều 170: quyết định của UBND phải xác định rõ người chịu trách nhiệm thi hành.
Nghị định 78/2025/NĐ-CP, Điều 6: quy định về hiệu lực của VBQPPL do UBND cấp tỉnh ban hành.
	
Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Việc quy định cụ thể hiệu lực và trách nhiệm thi hành của Quyết định, để các sở, ngành, UBND các xã có liên quan thống nhất áp dụng thực hiện.



